Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Các chương trình triển khai trong kế hoạch 5 năm 2006-2010
	  STT
	 Tên chương trình
	Mục tiêu
	Hoạt động chính
	Đơn vị chủ trì

	Chương trình quốc gia

	1
	Chương trình 5 triệu ha rừng
	Hoàn thành chương trình phát triển 5 triệu ha rừng bền vững, có hiệu quả.
	Tăng cường công tác bảo rừng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, đặc dụng, làm giàu rừng tự nhiên. 
- Phát triển trồng rừng kinh tế.
- Xây dựng mô hình lâm nghiệp cộng đồng, phát triển mô hình Lâm-Nông phù hợp.
- Bổ sung chính sách phát triển và bảo vệ rừng.
	Cục lâm nghiệp

	2
	Chương trình nước sạch và VSMT NT
	Nâng cao tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sạch và cải thiện tình trạng vệ sinh nông thôn.
	- Hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh ở các vùng nông thôn  khó khăn
- Đổi mới cơ chế quản lý, vận hành bảo quản hệ thống công trình tăng cường trách nhiệm cộng đồng hưởng lợi.
- Hướng dẫn thực hiện vệ sinh nông thôn qua nhiều phương thức tuyên truyền.
	Cục Thuỷ lợi, Trung tâm nước sạch và VSMTNT

	Chương trình cấp Bộ

	1
	Chương trình chuyển đổi cơ cấu và thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất cây trồng.
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường và điều kiện từng vùng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất các loại cây trồng. 
	- Điều chỉnh quy hoạch, bố trí các loại cây trồng.
- Xây dựng hệ thống giống.
- Xây dựng và hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hiện các quy trình canh tác tiến bộ đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm cao, hiệu quả sản xuất cao.  
	Cục Trồng trọt

	2
	Chương trình phát triển chăn nuôi.
	Nâng tỷ lệ chăn nuôi lên trên 25% trong cơ cấu ngành, một số địa phương lên trên 30%.
	- Xây dựng hệ thống giống.
- Xây dựng hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Xây dựng hệ thống giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi.
	Cục Chăn nuôi

	3
	Chương trình  đổi mới và tăng cường hệ thống khoa học công nghệ nông nghiệp.
	Tạo cho khoa học công nghệ nông nghiệp trở thành động lực chính thúc đẩy nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
 
	- Cơ cấu lại hệ thống nghiên cứu, chuyển giao KHCN NN
- Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển KHCN NN phù hợp với cơ chế thị trường.
- Tập trung phát triển công nghệ sinh học 
- Xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
	Vụ Khoa học công nghệ

	4
	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 
	Cải thiện nhanh chất lượng và giá thành sản xuất các nông sản xuất khẩu chính và nông sản tiêu thụ nội địa có thể cạnh tranh trong tiến trình hội nhập.
	- Tạo các bộ giống chủ lực cho các nông sản chính
- Phát triển vùng lúa xuất khẩu ĐBSCL
- Hỗ trợ người sản xuất cải thiện chất lượng nông sản cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực (chè,cà phê, cao su, điều, tiêu, rau quả, bò thịt, lợn).
- Vùng nông nghiệp công nghệ cao ở 3 vùng Kinh tế trọng điểm.
- áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng.
	Cục Trồng trọt , Cục Chăn nuôi, Cục Lâm nghiệp

	5
	Chương trình đổi mới và tăng cường hệ thống khuyến nông - khuyến lâm.
	Hệ thống khuyến nông hoạt động có hiệu quả, rút ngắn được thời gian đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất trên diện rộng.
	- Xây dựng, mở rộng hệ thống khuyến nông từ TƯ đến địa phương.
- Xây dựng cơ chế phối hợp và điều phối hoạt động.
- Đào tạo tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông viên ở các cấp.
	Trung tâm khuyến nông quốc gia

	6
	Chương trình mỗi làng một nghề. 
	Khôi phục và phát triển làng nghề nông thôn để tạo việc làm, tạo thu nhập từ phi nông nghiệp.
	- Hỗ trợ phát triển làng nghề nông thôn.
- Đào tạo nghề và hỗ trợ chuyển lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
- Xây dựng cơ chế quản lý chất thãi làng nghề.
	Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối

	7
	Chương trình xúc tiến thương mại và tiếp thị nông, lâm sản.
	Nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh ngành nông nghiệp, tạo ra sự thích ứng nhanh trong thị trường cạnh tranh tự do. 
	- Xây dựng hệ thống số liệu điều tra phân tích cạnh tranh hàng nông sản.
- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường nông sản chủ lực.
- Thiết lập hệ thống phân tích, cảnh báo thị trường nông sản.
- Hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp tiếp cạnh quy định WTO
- Hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu nông-lâm sản 
	Vụ kế hoạch chủ trì, Viện Kinh tế NN, TT tin học, TT Tiếp thị.

	8
	Chương trình tăng cường hệ thống bảo vệ thực vật .
	Nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng và hạn chế tác động xấu của hoá chất nông nghiệp.
 
	- Tăng cường hệ thống và cơ chế hoạt động kiểm soát sâu bệnh.
- Xây dựng mô hình kiểm tra giám sát và cảnh báo về sử dụng thuốc trừ sâu bệnh.
- Xây dựng cơ chế và quy trình kiểm kiểm dịch thực vật, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật. 
	Cục Bảo vệ thực vật
 

	9
	Chương trình tăng cường hệ thống phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi
	Nâng cao hiêu quả và hiệu lực của công tác phòng trừ dịch bệnh vật nuôi và hạn chế tác động xấu của thuốc thú y và chất phụ gia trong thức ăn.
	- Tăng cường hệ thống và cơ chế hoạt động kiểm soát dịch bệnh gia súc.
- Tăng cường hệ thống quản lý thuốc thú y.
- Xây dựng cơ chế và quy trình kiểm soát giết mỗ, sử dụng hoá chất và thuốc thú y.
	Cục thú y

	10
	Chương trình tin học hoá quản lý ngành nông nghiệp
	Hình thành phương thức giao dịch và quản lý trên nền tảng công ghệ thông tin
	- Củng cố hệ thống hạ tầng thông tin Bộ
- Chuẩn hoá xử lý thông tin 
- Hỗ trợ tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho toàn bộ cán bộ của Bộ.
	Trung tâm tin học
 
 

	11
	Chương trình xây dựng nông thôn mới.
	Xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn.
	- Xây dựng các mô hình làng bản. 
- Hỗ trợ phát triển hạ tầng thiết yếu ở các vùng nghèo.
- Hỗ trợ đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn  ở nông thôn.
- Xây dựng thể chế cộng đồng thôn bản.
	Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

	12
	Chương trình phát triển và đổi mới,  nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thuỷ lợi
	Nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống tưới tiêu bằng công nghệ phù hợp và có hiệu quả
	- Đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống công trình.
- áp dụng các công nghệ tưới hiện đại, tiết kiệm nước.
- Xây dựng cơ chế quản lý và điều phối sử dụng nguồn nước phù hợp có sự tham gia cuả người sử dụng
	Cục Thuỷ lợi

	13
	Chương trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
	Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất
	- Củng cố hệ thống đê điều, kè đạt mức an toàn cho phép.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều.
- Xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo sớm thiên tai.
- Di chuyển dân cư ở các vùng có nguy cơ cao.
- Chuẩn bị hệ thống cứu trợ khẩn cấp.
	Cục Đê điều và phòng chống lụt bão.

	14
	Chương trình cải cách hành chính
	Nâng cao năng lực quản lý điều hành Bộ máy quản lý ngành đáp ứng nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập Quốc tế.
	- Xoá bỏ các thủ tục hành chính quan liêu, gây phiền hà.
- Tăng cường tính minh bạch công khai trong hành chính công, đặc biệt các lĩnh vực liên quan đến phân bổ kế hoạch và tài chính.
- Tiếp tục đổi mới và tổ chức lại bộ máy quản lý, xác định rõ chức năng, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ngành và giữa các cơ quan trong Bộ đi đôi với tăng cường năng lực cán bộ công chức, “chính quy hoá công vụ”.
- Hoàn thành việc phân cấp quản lý giữa Bộ và địa phương để tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của cấp dưới.
- Xây dựng kế hoạch sửa đổi ban hành văn bản và quy trình ban hành văn bản.
	Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

	15
	Chương trình phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp
	Tăng số lượng và chất lượng cán bộ quản lý, chuyên gia và lao động có kỹ thuật.
	- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý.
- Đào tạo chuyên gia chuyên gia khoa học công nghệ ngành.
- Đào tạo cán bộ quản lý kinh doanh và cán bộ quản lý HTX.
- Đào tạo nghề và tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng cơ chế đào tạo gắn với chiến lược sử dụng.
	Vụ Tổ chức cán bô.

	16
	Chương trình đổi mới quan hệ sản xuất trong nông nghiệp- nông thôn
	Tiếp tục đổi mới quan hệ sản xuất phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.
	- Phát triển kinh tế hộ sản xuất hàng hoá.
- Phát triển kinh té trang trại.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế HTX.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
- Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong và ngoài nước.
- Đổi mới, sắp xếp lại Nông lâm trường Quốc doanh
	Cục HTX&
PTNT, Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp.


